
                    Chủ đề: Trường mầm non 

Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 05/09 - 26/09/2025 

     Thứ 

 

 

Tuần 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Thể dục LQVT Tạo hình 

 

Khám phá 

 

 

LQTPVH - 

Âm nhạc 

 

 

 

 

Tuần 1 

Từ 05/09-

12/09/2025 

Trường mầm 

non thân yêu 

 

    Hát VĐ: Vui đến 

trường 

Nghe hát: Cô giáo 

em 

TCÂN: Bao nhiêu 

bạn hát (MT86) 

Bò dích dắc qua 5 

điểm 

TC: Nhảy lò cò 

(MT5) 

Dạy trẻ nhận biết sự  

khác nhau về số 

lượng của 2 nhóm đồ 

vật (MT31) 

Chế tạo đài phun 

nước tự động 

(MT91) (EDP) 

 

KPXH: Niềm vui đến 

lớp (MT49) 

Thơ: Cô cấp dưỡng 

(MT58) 

Tuần 2 

Từ 15/09-

19/09/2025 

Lớp học của bé 

Tung bắt bóng với 

người đối diện  

TC : Mèo đuổi 

chuột ( MT4) 

Dạy trẻ nhận biết sự 

bằng nhau về số 

lượng của 2 nhóm đồ 

vật 

(MT31)                                                   

Làm chiếc cặp của bé 

(MT91) (EDP)  

KPXH: Hành trình kỳ 

diệu trong lớp học 

(MT47) 

Dạy hát: Chào ngày 

mới 

NH: Bàn tay cô giáo 

TCÂN: Tai ai tinh 

 (MT87)  

Tuần 3 

Từ  22/09-

26/9/2025 

Công việc của 

các bác trong 

trường mầm 

non 

Ném xa bằng 1 tay 

TCVĐ: Nhảy lò cò 

(MT4) 

 

Dạy trẻ so sánh 

chiều dài của 2 đối 

tượng (MT37) 

Nặn lật đật ( MT94) 

 

Tìm hiểu về công việc 

của bác cấp dưỡng 

trong trường mầm 

non 

(MT49) 

 Truyện : Món quà 

của cô giáo (MT59) 

 



 

 

           Chủ đề: Bản Thân 

 Thời gian thực hiện 4 tuần từ 29/9/2024 đến 24/10/2025 

 

Thứ 

 

 

Tuần 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Thể dục LQVT Tạo hình 

 

Khám phá 

 

Âm nhạc - LQTPVH 

Tuần 1 

Từ 29/9-

03/10/2025 

Tôi là ai 

Đập và bắt bóng tại 

chỗ  

TC: Cáo và thỏ 

(MT4) 

Dạy trẻ so sánh sắp thứ tự 

về chiều dài của 3 đối 

tượng (MT36)         

Thiết kế mũ sinh nhật 

(MT91)(EDP) 

Tôi là ai (MT68) 

 

Truyên: Mỗi người 

một việc 

(MT60) 

 

Tuần 2 

Từ 06/10-

10/10/2025 

Bé vui tết 

trung thu  

Đi bước dồn ngang 

TC: Đập bóng 

(MT3) 

 

Dạy trẻ xác định phía phải, 

phía trái của bản thân 

(MT40) 

Chế tạo đèn ông sao 

(MT91) (EDP) 

 

Bé vui tết trung thu 

(MT49) 

 

Dạy hát : Cái mũi 

NH : Gà gáy le te 

TCÂN : Tai ai tinh 

(MT87) 

Tuần 3 

Từ ngày 13/10 

-17/10/2025 

Giác quan của 

bé 

 

Bò thấp chui qua 

cổng 

TC: Tung cao hơn 

nữa (MT5) 

 

Dạy trẻ so sánh chiều cao 

của 2 đối tượng (MT37) 

Vẽ bánh sinh nhật 

( MT92) 

Khám phá khoa 

học: Đôi mắt của 

bé  (MT42)(5E) 

Thơ: Bé ơi (MT58) 

 

Tuần 4 

Từ 20/10-

24/10/2025 

Bé cần gì để 

lớn lên và khỏe 

mạnh 

Bật chụm, tách 

chân qua 5 vòng 

TC: Lộn cầu vòng 

(MT5) 

 

Dạy trẻ phân biệt hình 

tròn với hình chữ nhât, 

hình vuông, hình tam giác  

(MT38) 

Làm bánh trôi (EDP) 

(MT91) 

Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh 

(MT42) 

 

DH: Thật đáng yêu 

NH: Thật đáng chê  

TCAN: Ai nhanh 

nhất 

(MT87) 



 

      Chủ đề: NGHỀ NGHIỆP 

                                                     Thực hiện 4 tuần từ ngày 27 /10- 31/11/2025 
 

                   

     Thứ 

 

 

Tuần 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Thể dục LQVT Tạo hình Khám phá  LQTPVH - 

Âm nhạc 

Tuần 1 

Từ 27/10-

31/10/2025 

Nghề sản 

xuất 

Bò thấp chui qua 

cổng   

TC : Mèo và chim 

sẻ (MT5) 

Dạy trẻ nhận biết số 

lượng 1-2, đếm đến 

2- so sánh 1 và 2 

(MT29)         

Thiết kế trang phục 

trẻ yêu thích (EDP) 

(MT91) 

 

Tìm hiểu nghề may 

(MT48) 

 

 Truyện : Sự tích 

quả dưa hấu  

(MT 72) 

Tuần 2 

Từ 03/11- 

07/11/2025 

Nghề dịch vụ 

Ném xa bằng 1 tay- 

Chạy nhanh 10m 

(MT4) 

 

Dạy trẻ nhận biết 

số lượng trong 

phạm vi 3.  (MT30) 

Tô màu tranh nghề 

nghiệp 

(MT92) 

 

Nghề nhuộm vải (5E) 

(MT20) 

Hát VĐ: Cháu yêu 

cô thợ dệt 

Nghe hát: Cò lả 

TCÂN: Tai ai tinh 

(MT 87) 

Tuần 3 

Từ 10/11 - 

14/11/2025 

Nghề truyền 

thống của địa 

phương 

Chuyền bắt bóng 

qua đầu qua chân. 

Tc: Bắt chước tạo 

dáng 

(MT5) 

Dạy trẻ so sánh 2 và 

3 thêm bớt để tạo sự 

bằng nhau trong 

phạm vi 3 

(MT31) 

Chế tạo máy gấp 

quần áo. (EDP) 

(MT91) 

 

Tìm hiểu nghề làm 

bánh gai bánh nhãn  

(MT48) 

 

Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề  

(MT58) 

 

 

Tuần 4 

Từ 17/11- 

21/11/2025 

Nghề giáo 

viên 

Bật chụm  chân 

liên tục vào 5 ô 

(35x35)  

TC: Ai ném xa hơn 

(MT5) 

Dạy trẻ so sánh 

chiều rộng của 2 đối 

tượng (MT37) 

Trang trí áo dài cô 

giáo (MT91) 

Tìm hiểu nghề giáo 

viên  

( MT49) 

 

Dạy hát : Cô giáo 

miền xuôi. 

NH: Cô giáo em là 

hoa eban 

TCÂN : Ai nhanh 

nhất 

(MT87) 



                  Chủ đề: GIA ĐÌNH 

Thực hiện 4 tuần từ ngày 24/11 đến ngày 19/12/2025 

 

     Thứ 

 

 

Tuần 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Thể dục LQVT Tạo hình Khám phá 

 

         Âm nhạc - 

LQTPVH 

Tuần 1 

Từ 24/11 - 

28/11/2025 

Gia đình thân yêu 

VĐCB: Ném xa 

bằng 2 tay (MT4) 

TC: Về đúng nhà 

Dạy trẻ so sánh, nhận 

ra sự bằng nhau về số 

lượng giữa 2 nhóm đồ 

vật (MT31)         

Thiết kế thiệp tặng 

mẹ (EDP) 

(MT91) 

Gia đình của bé 

(MT43) 

 

 

Hát VĐ: Cháu yêu bà 

NH: Tổ ấm gia đình 

TCÂN: Tai ai tinh  

(MT 89) 

Tuần2 

Từ 01/12- 

05/12/2025 

Ngôi nhà gia đình 

ở 

VĐCB: Đi trên ghế 

thể dục đầu đội túi 

cát (MT2) 

TC : Chuyền bóng 

qua đầu 

Dạy trẻ so sánh sắp 

thứ tự về chiều cao 

của 3 đối tượng  

(MT36) 

Thiết kế ngôi nhà 

(EDP) 

(MT92) 

 

Một số kiểu nhà 

(MT44) 

 

Thơ : Em yêu nhà 

em  

(MT 53) 

 

Tuần 3 

Từ 08/12- 

12/12/2025 

Một số đồ dùng 

trong gia đình 

VĐCB: Trườn sấp 

kết hợp trèo qua ghế. 

(MT5) 

 

Dạy trẻ nhận biết trên, 

dưới, trước, sau của 

bạn khác 

(MT 40) 

Thiết kế khung ảnh 

gia đình (EDP)  

(MT91) 

 

Một số đồ dùng 

trong gia đình 

(MT43) 

 

DH: Nhà của tôi 

NH: Ba ngọn nến 

lung linh 

TCÂN: Ai nhanh 

nhất 

(MT 89) 

Tuần 4 

Từ 15/12- 

19/12/2025 

Nhu cầu của gia 

đình  

VĐCB: Chạy bước 

nhỏ 

TC: Chuyền bóng 

(MT5) 

 

Dạy trẻ so sánh, nhận 

ra sự khác nhau về số 

lượng giữa 2 nhóm đồ 

vật 

(MT31)     

 Nặn cái làn (MT94) 

 

Cây gia đình (5E) 

(MT43) 

 

Truyện: Tích chu  

(MT73) 

 



 

 

Chủ đề: Thế giới động vật 
Thực hiện 4 tuần từ ngày 22/12/2025 đến ngày 16/01/2026 

  

     Thứ 

 

 

Tuần 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Thể dục LQVT Tạo hình 

 

Khám phá Âm nhạc - LQTPVH 

 

 

Tuần 1 

Từ 22/12/2025- 

26/12/2025 

Động vật nuôi 

trong gia đình 

Bật sâu 20-25cm  

TC: Ai ném xa 

hơn 

(MT5) 

Dạy trẻ so sánh sắp thứ 

tự chiều rộng của 3 đối 

tượng 

(MT36)         

Chế tạo con vịt 

(EDP) (MT93) 

 

 Một số vật nuôi 

trong gia đình 

 (MT 23) 

 

 

DH : Hai chú cún con 

NH : Cún con và mèo Mi 

TCÂN : Ai đoán giỏi 

(MT87) 

Tuần 2 

Từ 29/12/2025- 

01/1/2026 

Động vật sống 

dưới nước 

Trèo lên xuống 5 

dóng thang  - 

Chạy chậm 100m 

(MT5) 

Dạy trẻ phân biệt hình 

vuông, hình chữ nhật 

(MT38) 

Tạo hình con cá 

(EDP) (MT93) 

 

Một số loài cá 

(MT23) 

 

 Truyện : Cá cầu vồng 

(MT 72) 

 

 

Tuần 3 

 Từ 05/01/2026- 

9/01/2026 

Động vật sống 

trong rừng 

Ném trúng đích 

thẳng đứng  

TC: Nhảy lò cò 

(MT5) 

 

Dạy trẻ nhận biết số 

lượng trong phạm vi 4 

Nhận biết số 4 (MT30) 

Vẽ con thỏ 

(MT92) 

 

Con thỏ (5E) 

(MT23) 

 

Dạy hát: Đố bạn 

NH: Chú voi con ở bản 

đôn 

TCÂN: Gà gáy vịt kêu 

(MT87) 

Tuần 4 

Từ  12/01 - 

16/01/2026 

Chim 

Đi chạy thay đổi 

theo đường dích 

dắc 

TC: Nhảy lò cò 

(MT3) 

Dạy trẻ so sánh  thêm 

bớt để tạo sự bằng nhau 

trong phạm vi 4 

(MT 31) 

Cắt dán tổ chim  

(MT93) 

 

Tìm hiểu quá trình 

sinh ra của chú chim 

non? (5E) 

(MT23) 

 

Truyện: Giọng hót chim 

sơn ca  

(MT 72) 

 



 

                                   Chủ đề: Thế giới thực vật 

                                                                Thực hiện 4 tuần từ ngày 19/01/2026 đến ngày 13/02/2026 

                                                                                (Nghỉ tết từ 16/02 đến 20/2/2026 

     Thứ 

 

Tuần 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Thể dục LQVT Tạo hình 

 

Khám phá 

 

 

Âm nhạc - LQTPVH 

 

Tuần1 

Từ 19/01- 

23/01/2026 

Tết và mùa xuân 

Bật xa 35-40cm  

TC: Tung bóng 

(MT5) 

 

Dạy trẻ xác định vị trí 

của đồ vật so với các 

hướng cơ bản của trẻ 

(MT40) 

Xé dán hoa dây 

(MT93) 

 

Bánh chưng (5E) 

(MT49) 

 

Truyện: Sự tích ngày 

tết (MT60) 

 

 

Tuần 2 

Từ 26/01 - 

30/01/2026 

Cây xanh 

 

 

Đi chạy bước qua 

chướng ngại vật  

TC: Đi như gấu bò 

như chuột (MT5) 

Dạy trẻ chia 4 đối 

tượng thành 2 phần 

bằng các cách khác 

nhau (MT33)         

Vẽ cây dừa (MT92) 

 

Lá cây (5E) 

(MT20) 

 

DH : Em yêu cây xanh 

NH: Lá xanh 

TCÂN: Nghe tiếng  

hát tìm đồ vật 

(MT 87) 

Tuần 3 

Từ 02/02 – 06/2/ 

2026 

Một số loại hoa 

 

Lăn bóng và di 

chuyển theo bóng   

TC : Mèo và chim sẻ 

(MT3) 

 Dạy trẻ nhận biết 

khối cầu, khối vuông, 

khối chữ nhật 

( MT38) 

Vẽ hoa mùa xuân 

(MT92) 

 

Quá trình phát 

triển của cây từ 

hạt (5E) (MT20) 

 

 Thơ : Hoa kết trái 

(MT 79) 

 

 

Tuần 4 

Từ 9/02 - 

13/02/2026 

Một số loại quả 

 

Ném xa bằng 2 tay 

TC: Nhảy lò cò 

(MT4) 

 

Dạy trẻ so sánh độ lớn 

của 2 đối tượng 

(MT 37) 

 Nặn chùm nho 

(MT94) 

 

Quả cam (5E) 

(MT20) 

 

DH: Bầu bí thương 

nhau 

NH: Quả 

TCÂN: Ai nhanh nhất 

(MT 87) 



Chủ đề: GIAO THÔNG 

Thực hiện 4 tuần từ ngày 23/2/2026 đến ngày 20/03/2026 

  

  

     Thứ 

 

Tuần 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Thể dục LQVT Tạo hình 

 

Khám phá 

 

Âm nhạc - LQTPVH 

 

Tuần 1 

Từ 23/02 - 

27/02/2026 

Một số phương 

tiện giao thông 

đường bộ 

Bò dích dắc qua 5 

điểm (MT5) 

TC: Ai ném xa hơn 

Dạy trẻ nhận biết số 

lượng trong phạm vi 

5. Nhận biết số 5 

(MT34)       

Chế tạo ô tô (EDP) 

(MT91) 

 

Một số phương tiện 

giao thông đường bộ   

(MT20) 

 

Hát VĐ: Lái ô tô 

NH : Từ một ngã tư 

đường phố 

TCÂN : Bao nhiêu 

bạn hát (MT 90) 

 

Tuần 2 

Từ 02/3-  

06/03/2026 

Phương tiện 

giao thông 

đường không 

Ném trúng đích 

nằm ngang (MT5) 

TC: Cáo và Thỏ 

Dạy trẻ so sánh  

thêm bớt để tạo sự 

bằng nhau trong 

phạm vi 5 

(MT 31) 

Vẽ máy bay 

(MT92) 

 

Bé tìm hiểu về máy 

bay (MT20) (5E) 

 

 Thơ : Cô dạy con 

(MT 53) 

 

 

 

Tuần 3 

Từ 9/03 -  

13/03/2026 

Phương tiện 

giao thông 

đường Thủy 

Trườn sấp kết hợp 

chui qua cổng. 

 (MT5) 

TC: Bắt chước tạo 

dáng 

 

Ôn xác định vị trí 

của đồ vật so với các 

hướng cơ bản của trẻ  

(MT40)   

Thiết kế chiếc 

thuyền di chuyển 

được (MT91) 

(EDP) 

Một số phương tiện 

giao thông đường 

thủy 

(MT20) 

DH: Cô dạy bé bài 

học giao thông 

NH: Cô gái mở đường 

TCÂN: Ai nhanh nhất 

(MT 87) 

 

Tuần 4 

Từ 16/03 -

20/03/2026 

Quy định giao 

thông 

Bật qua vật cản 10-

15cm 

TC: Kéo co 

(MT5) 

Dạy trẻ chia 5 đối 

tượng thành 2 phần 

bằng các  cách khác 

nhau  (MT33) 

Nặn ô tô (MT 94) 

 

 

Một số quy định giao 

thông  

(MT 20) 

 

Truyện: Gấu qua 

đường  

(MT: 60) 



 

 Chủ đề: Nước và một số hiện tượng tự nhiên 

      Thực hiện 4 tuần từ ngày 23/03/2026 đến ngày 17/04/2026  

    

Thứ 

 

 

Tuần 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Thể dục LQVT Tạo hình 

 

Khám phá 

 

Âm nhạc – LQTP 

VH 

 

Tuần 1 

  Từ  23/03  - 

27/03/2026 

Một số nguồn 

nước 

Đi theo đường hẹp 

TC: Tung bóng  

(MT3) 

 

Ôn tập về số lượng 

trong phạm vi 5 

(MT 34) 

 Vẽ sóng nước  

(MT 92) 

 

Sự kì diệu của nước  

(MT22) (5E) 

 

Dạy hát : Tập rửa mặt 

Nghe hát : Mưa rơi 

TCÂN : Cá vàng bơi 

(MT 89) 

Tuần2 

Từ 30/03- 

03/04/2026 

Mùa hè 

Trườn sấp kết hợp 

trèo qua ghế 

1,5x30cm  

TC: Tung bóng 

(MT5) 

Dạy trẻ đo độ dài 

một vật bằng một 

đơn vị đo (MT37) 

Nặn ông mặt trời 

(MT94) 

 

Khám phá mưa (5E) 

(MT21) 

 

Thơ : Trăng sáng  

(MT 58) 

Tuần 3 

Từ 06/04 - 

10/04/2026 

Trang phục phù 

hợp với thời tiết 

Bật sâu 25 - 30cm  

TC: Ai ném xa nhất 

(MT5) 

 

Dạy trẻ xác định vị 

trí của đồ vật so với 

trẻ khác 

(MT40) 

Xé dán trang phục 

mùa hè 

( MT93) 

 

Sự kì diệu của gió 

(5E) 

(MT22) 

 

Dạy hát: Mùa hè đến 

NH: Lý chiều chiều 

TCÂN: Ai đoán giỏi 

(MT 89) 

Tuần 4 

Từ 13/04 - 

17/04/2026 

Hiện tượng thời 

tiết 

Ném trúng đích bằng 

1 tay  

TC: Nhảy lò cò 

(MT4) 

Ôn tập so sánh kích 

thước của các đối 

tượng 

(MT 36) 

 Chế tạo quạt gió tự 

động (EDP) 

(MT91) 

 

Một số hiện tượng 

thời tiết (MT21) 

Truyện: Hồ nước và 

mây (MT60) 

 



Chủ đề: Quê hương- Đất nước- Bác Hồ 

Thực hiện 4 tuần từ ngày 20/04/2026 đến ngày 15/05/2026 

 

 

 

     Thứ 

 

Tuần 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Thể dục LQVT Tạo hình 

 

Khám phá 

 

Âm nhạc - LQTPVH 

Tuần 1 

Từ: 20/04 đến 

24/04/2026 

Nam Định thân 

yêu 

Bò bằng bàn tay và 

bàn chân 3-4 mét 

(MT4) 

TC: Ai ném xa hơn 

Ôn tập nhận biết, 

phân biệt  các hình  

(MT38)         

In bức tranh đêm 

pháo hoa (EDP) 

(MT91) 

 

Cảnh đẹp quê em  

(MT70) 

 

Dạy hát : Quê hương em 

NH : Nam Định mình ơi 

TC : Ai nhanh nhất 

(MT 89) 

Tuần 2 

Từ 27/04 -

01/05/2026 

Đặc sản quê 

hương Nam Định  

Đi trên ghế băng, 

bước qua chướng 

ngại vật 

TC: Chuyền bóng 

qua chân (MT2) 

Dạy trẻ đo dung tích 

bằng một đơn vị đo 

(MT37) 

Nặn lọ hoa 

 (MT94) 

 

Bánh gai  

 (MT21) (5E) 

Thơ : Về quê  (MT 58) 

Tuần 3 

Từ 04/05 - 

08/05/2026 

Đât nước diệu 

kỳ 

Bật xa- ném xa- 

chạy nhanh 10 mét  

(MT5) 

 

Ôn tập so sánh sắp 

thứ tự chiều cao của 

3 đối  (MT36) 

Vẽ dây cờ (MT92) 

 

Hồ Gươm  

 (MT76)(5E) 

 

Dạy hát: Yêu Hà Nội 

NH: Giai điệu Tổ Quốc 

TCÂN: Tai ai tinh 

(MT89) 

Tuần 4 

Từ 11/05 - 

15/05/2026 

Bác Hồ kính yêu 

Bật chụm  chân liên 

tục vào 5 ô (40x40)  

TC: Đập niêu đất 

(MT5) 

Nhận biết các buổi, 

sáng, trưa chiều, tối. 

(MT 41) 

Thiết kế khung 

tranh, ảnh Bác Hồ 

(EDP) (MT91) 

Bác Hồ kính yêu 

(MT74) 

 

Thơ: Bác Hồ của em 

(MT75) 

 

 

 


